
1 24214107111 Đào Minh Duy 13/05/2000 K24CSU-KTR Quảng Nam 5.4 0.0 0.0 8.2 KĐ Không đạt 9

2 25211215536 Nguyễn Thanh Vượng 08/12/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 6.8 6.0 0.0 8.0 KĐ Không đạt 5

3 25214307303 Trương Đức Phúc 25/08/2001 K25ADH3 Quảng Trị 0.0 7.6 8.4 8.4 KĐ Không đạt 5

4 25214307527 Võ Minh Quốc 21/08/2001 K25ADH3 Quảng Nam 0.0 7.6 8.4 8.4 KĐ Không đạt 5

5 25214310400 Lê Trần Hữu Phong 02/08/2000 K25ADH4 Quảng Ngãi 6.0 4.2 7.6 9.0 KĐ Không đạt 5

6 25214309662 Lý Quốc Thắng 03/02/2001 K25ADH4 Đà Nẵng 0.0 5.0 8.4 8.8 KĐ Không đạt 5

7 25204316621 Trần Thị Ngọc Anh 26/02/2001 K25ADH4 Hà Tĩnh 6.8 7.6 0.0 9.4 KĐ Không đạt 5

8 25214316233 Trần Việt Khoa 27/12/2001 K25ADH4 Đà Nẵng 0.0 0.0 8.4 6.8 KĐ Không đạt 5

9 25211212271 Võ Hoàng Khôi 26/09/2001 K25ADH4 Quảng Nam 0.0 5.6 8.4 9.0 KĐ Không đạt 5

10 25211204938 Nguyễn Thế Sơn 08/07/2001 K25CMU-TPM3 Quảng Nam 5.2 6.8 0.0 9.6 KĐ Không đạt 7

11 25211211308 Nguyễn Văn Đô 15/07/2001 K25CMU-TPM3 Thừa Thiên Huế 6.8 6.8 0.0 8.8 KĐ Không đạt 7

12 25211211774 Trần Hà Phước Hiếu 12/11/2001 K25CMU-TPM4 Đà Nẵng 6.0 5.0 0.0 8.0 KĐ Không đạt 7

13 25214301998 Võ Xuân Kiến Hùng 23/11/2001 K25CMU-TPM4 Thừa Thiên Huế 6.0 5.6 0.0 8.4 KĐ Không đạt 7

14 25211204220 Huỳnh Thanh Tâm 07/11/2001 K25CMU-TPM7 Đà Nẵng 5.2 4.6 6.8 9.2 KĐ Không đạt 4

15 25217211295 Lê Nguyễn Nhựt Đình 29/03/2001 K25CMU-TPM7 Đà Nẵng 0.0 0.0 7.6 6.6 KĐ Không đạt 7

16 25211216727 Tống Trần Vinh 19/06/1998 K25CMU-TPM8 Hà Tĩnh 7.0 6.8 0.0 0.0 KĐ Không đạt 4

17 25206617622 Đặng Thị Kim Ngân 08/05/2001 K25CTP Kon Tum 7.4 5.2 0.0 0.0 KĐ Không đạt 2

18 25211208910 Lê Quang Thành 26/12/2001 K25EDT1 Quảng Trị 6.2 8.2 8.4 0.0 KĐ Không đạt 1

19 25211707171 Hoàng Quốc Anh 15/03/2001 K25EDT2 Quảng Trị 8.2 7.0 0.0 9.2 KĐ Không đạt 1

20 25211701795 Phạm Thanh Tùng 26/01/2001 K25EDT2 Quảng Bình 8.2 8.2 0.0 8.4 KĐ Không đạt 1

21 25213507147 Nguyễn Hoàng Vũ 11/07/2001 K25E-VQH1 Bình Định 7.6 4.2 7.8 9.6 KĐ Không đạt 3

22 25203500332 Nguyễn Hữu Anh Ngân 19/12/2001 K25E-VQH1 Phú Yên 6.8 4.2 7.0 6.6 KĐ Không đạt 3

23 25203501678 Nguyễn Thị Minh Phương 30/03/2001 K25E-VQH1 Ninh Thuận 7.6 4.2 5.8 7.4 KĐ Không đạt 3

24 25203516510 Trương Thị Thùy 03/04/2001 K25E-VQH1 Quảng Nam 7.6 4.8 6.8 8.4 KĐ Không đạt 3

25 25203507324 Đinh Thị Thùy Dung 27/07/2001 K25E-VQH2 Quảng Ngãi 6.8 4.2 7.2 6.2 KĐ Không đạt 3

26 25203515761 Lê Ngọc Khánh Huyền 02/01/2001 K25E-VQH2 Đà Nẵng 7.6 4.8 7.6 8.0 KĐ Không đạt 3

27 25203515934 Nguyễn Đỗ Vũ Hà 05/11/2001 K25E-VQH2 Quảng Nam 7.6 4.8 7.2 9.2 KĐ Không đạt 3

28 25213503065 Thái Nguyễn Hiếu 18/07/2001 K25E-VQH2 Quảng Nam 7.6 4.8 7.2 7.0 KĐ Không đạt 3

29 25211708007 Nguyễn Hoàng Anh Việt 05/04/2001 K25EVT Gia Lai 6.6 7.0 0.0 9.0 KĐ Không đạt 1

30 25214202073 Trần Văn Đức 07/04/2001 K25KTN Quảng Nam 0.0 5.0 8.4 8.2 KĐ Không đạt 5

31 25214109753 Đinh Văn Tiến 08/05/2001 K25KTR Quảng Nam 0.0 6.8 8.4 8.4 KĐ Không đạt 5

32 25214316610 Lê Công Tấn 09/09/2001 K25KTR Quảng Nam 0.0 6.8 8.4 9.8 KĐ Không đạt 5

33 25211703968 Lại Văn Phú 27/07/2001 K25PNU-EDC Gia Lai 6.6 8.2 0.0 8.6 KĐ Không đạt 1

34 25211610324 Nguyễn Tấn Dũng 10/10/2001 K25PNU-EDC Quảng Nam 7.8 6.6 0.0 9.4 KĐ Không đạt 1

35 25211608520 Trần Văn Nhất Triều 23/09/2001 K25PNU-EDC Đà Nẵng 0.0 8.4 8.4 9.8 KĐ Không đạt 1

36 25211703475 Nguyễn Bá Đức 31/08/2001 K25PNU-EDD Gia Lai 0.0 8.2 0.0 8.8 KĐ Không đạt 1

37 25207104707 Phạm Thị Mỹ Dung 21/12/2000 K25PSU-DLK13 Quảng Nam 7.6 7.6 0.0 0.0 KĐ Không đạt 11

38 25207107231 Trần Bảo Trân 20/07/2001 K25PSU-DLK17 Đà Nẵng 7.6 7.6 0.0 0.0 KĐ Không đạt 11
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39 25207100055 Phạm Thị Thúy Hiền 27/11/2001 K25PSU-DLK7 Đà Nẵng 0.0 0.0 7.4 0.0 KĐ Không đạt 13

40 25207202898 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/05/2001 K25PSU-DLL4 Quảng Ngãi 7.6 6.8 0.0 6.2 KĐ Không đạt 14

41 25217203727 Hà Quang Lập 16/12/2000 K25PSU-DLL5 Đà Nẵng 5.8 6.2 0.0 6.4 KĐ Không đạt 15

42 25217211259 Nguyễn Tấn Đạt 17/06/2001 K25PSU-DLL5 Đà Nẵng 7.4 8.2 0.0 6.0 KĐ Không đạt 15

43 25217215708 Phạm Thanh Huy 30/09/2001 K25PSU-DLL5 Gia Lai 0.0 7.6 0.0 6.4 KĐ Không đạt 15

44 25217212940 Võ  Nãn 15/07/2001 K25PSU-DLL5 Quảng Ngãi 7.4 7.8 0.0 9.6 KĐ Không đạt 15

45 25217201693 Nguyễn Lê Quang Anh 05/11/2001 K25PSU-DLL7 Nghệ An 7.6 6.4 0.0 6.2 KĐ Không đạt 14

46 25207210329 Trần Phạm Thanh Hằng 05/05/2001 K25PSU-QTH4 Quảng Nam 7.6 7.6 0.0 0.0 KĐ Không đạt 17

47 25212110813 Nguyễn Chí Bảo 15/11/2001 K25PSU-QTH6 Quảng Nam 6.0 6.8 0.0 0.0 KĐ Không đạt 17

48 25203405581 Lâm Thanh Như 15/05/2001 K25VHD Bình Định 0.0 5.4 5.2 6.2 KĐ Không đạt 3

49 25207207360 Trương Thị Như Ý 14/04/2001 K25VHD Quảng Nam 8.4 4.8 7.4 6.6 KĐ Không đạt 3

50 25203702960 Đặng Thị Mỹ Lợi 14/10/2001 K25VTD1 Đà Nẵng 7.6 4.2 7.6 6.4 KĐ Không đạt 3

51 25203707492 Huỳnh Lê Bảo Thi 21/02/2001 K25VTD1 Đà Nẵng 7.6 4.8 7.6 8.6 KĐ Không đạt 3

52 25207116188 Ngô Yến Nhi 11/07/2001 K25VTD1 Quảng Nam 6.0 4.2 7.4 6.6 KĐ Không đạt 3

53 25203509392 Nguyễn Thị Thuận 09/04/2001 K25VTD1 Quảng Nam 8.4 4.2 7.6 8.0 KĐ Không đạt 3

54 25213709428 Phạm Huy Hoàng 06/11/2001 K25VTD1 Đà Nẵng 7.6 4.8 7.2 6.4 KĐ Không đạt 3

55 25203703785 Trần Bảo Ngọc 11/01/2001 K25VTD1 Thừa Thiên Huế 8.4 4.2 7.4 6.8 KĐ Không đạt 3

56 25203709569 Trịnh Mai Hương 27/04/2001 K25VTD1 Đà Nẵng 7.6 4.8 7.4 9.0 KĐ Không đạt 3

57 25203708197 Huỳnh Thùy Linh 16/11/2001 K25VTD2 Kon Tum 7.6 4.8 7.4 9.2 KĐ Không đạt 3

58 25213707488 Lê Anh Đức 14/07/2001 K25VTD2 Quảng Nam 6.8 4.2 7.4 7.0 KĐ Không đạt 3

59 25203702514 Lê Phạm Khánh My 22/01/2001 K25VTD2 Quảng Nam 7.6 4.8 7.4 8.4 KĐ Không đạt 3

60 25213716558 Nguyễn Thái Hoàng 04/08/2001 K25VTD2 Quảng Trị 6.8 4.2 7.6 8.6 KĐ Không đạt 3

61 25204202076 Trần Thị Vân Anh 08/09/2001 K25VTD2 Hà Tĩnh 8.4 4.2 8.4 6.6 KĐ Không đạt 3

62 25216102694 Nguyễn Ngọc Tín 07/08/2001 K25XDD1 Bình Định 6.2 7.2 0.0 7.0 KĐ Không đạt 8

63 25216116564 Nguyễn Phúc Huy Chương 01/06/2001 K25XDD1 Quảng Nam 7.8 8.2 5.8 0.0 KĐ Không đạt 8

64 25202107114 Nguyễn Thị Danh Hạ 30/09/2001 K25XDD1 Quảng Trị 8.2 8.2 0.0 8.2 KĐ Không đạt 8

65 25205107916 Vũ Văn Ngọc Thảo 12/09/1996 K25YDD1 Đắk Lắk 6.0 7.6 0.0 0.0 KĐ Không đạt 18

66 25215200818 Nguyễn Bá Ngọc 05/07/2001 K25YDH3 Nghệ An 6.0 7.6 0.0 9.2 KĐ Không đạt 16

67 25215307159 Nguyễn Hữu Nam Thắng 15/05/2001 K25YDK3 Đà Nẵng 6.4 7.0 0.0 7.4 KĐ Không đạt 6

68 25205304133 Nguyễn Như Uyên 11/09/2000 K25YDK3 Kon Tum 7.6 6.0 0.0 6.8 KĐ Không đạt 6

69 2032010001 Lê Bá Anh 06/06/1989 ĐHKTYD Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

70 2032010007 Lê Thị Anh Huệ 16/07/1988 ĐHKTYD Đồng Nai 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

71 2032010017 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 26/12/1994 ĐHKTYD Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

72 25211217672 Phạm Quang Duy 03/07/2001 K25ADH Quảng Bình 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

73 25211215859 Đoàn Hoàng Luân 23/10/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

74 25211208243 Lê Nhật Khoa 24/07/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

75 25214317767 Nguyễn Văn Đức Trọng 12/09/1999 K25ADH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

76 25217117471 Nguyễn Văn Hậu 09/01/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

77 25211207143 Trần Nguyên Khang 03/01/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

78 25204316720 Huỳnh Mỹ Trang 14/11/2001 K25ADH2 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5
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79 25204317713 Hà Khánh Ngân 28/04/2000 K25ADH3 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

80 25211208518 Nguyễn Đại Nghĩa 24/06/2001 K25ADH4 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

81 25214317081 Phan Xuân Hạ 04/04/1998 K25ADH4 Đắk Nông 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 5

82 25212117697 Nguyễn Hoàng Đức 21/01/2000 K25ASU-KT 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 2

83 24211207587 Phan Trung Sơn 09/06/2000 K25CMU-TPM Lâm Đồng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 7

84 25217109219 Đặng Phước Tiến 12/01/2001 K25CMU-TPM1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 7

85 25211215115 Lê Thành Trung 20/02/2001 K25CMU-TPM2 Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 7

86 25211205528 Ngô Hữu Thành Đạt 02/07/2001 K25CMU-TPM2 Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 7

87 25211208741 Phạm Tiến Đạt 29/10/2001 K25CMU-TPM6 Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 4

88 25211202409 Nguyễn Trần Hưng 07/10/2001 K25CMU-TPM7 Phú Yên 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 4

89 25211209804 Huỳnh Thanh Hiếu 08/09/2000 K25CMU-TPM8 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 4

90 25211205766 Chung Nhật Quang 12/07/2001 K25CMU-TPM9 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 4

91 25216800505 Nguyễn Văn Trường 17/10/2000 K25CSH Nam Định 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 16

92 25214108105 Dương Xuân Kỳ Nam 30/07/2001 K25CSU-KTR Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

93 25214202071 Nguyễn Trần Chí Trung 14/08/1999 K25CSU-KTR Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

94 25216112783 Mai Tuấn Minh 17/11/2001 K25CSU-XDD Thanh Hóa 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

95 25216107236 Triệu Lập Đức 14/03/2000 K25CSU-XDD Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

96 25211703741 Hồ Thanh Hà 20/02/2001 K25EDT1 Nghệ An 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

97 25211708876 Võ Ngọc Duy Linh 28/11/2001 K25EDT1 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

98 25211817589 Nguyễn Tăng Quý 25/10/1997 K25EHN Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

99 25203505968 Trương Thị Bảo Trâm 04/07/2001 K25E-VQH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

100 25602317784 Phonepaseut  Thinnakon 18/06/1998 K25HP-VHD (Nước Ngoài) 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 2

101 25203517428 Trần Thị Tuyết Nhung 21/11/2001 K25J-VQH Kon Tum 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 2

102 25202109065 Phùng Cao Như Quỳnh 08/12/1999 K25KEU-QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 2

103 25211701279 Huỳnh Phú Tài 10/06/2001 K25PNU-EDC Bình Định 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

104 25211704161 Nguyễn Khánh Duy 30/09/2001 K25PNU-EDC Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

105 25211605664 Lê Minh Huy 04/05/1999 K25PNU-EDD Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

106 24207101429 Phan Thị Tường Vy 23/12/2000 K25PSU-DLK Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 10

107 25207117075 Huỳnh Thị Thảo Mai 03/11/2001 K25PSU-DLK10 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

108 25217105488 Phạm Nhật Thành 30/01/2001 K25PSU-DLK10 Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

109 25217109067 Trần Cao Bá Triệu 02/04/2001 K25PSU-DLK10 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

110 25207104025 Nguyễn Mai Hạnh 14/07/2001 K25PSU-DLK11 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

111 25207107108 Thái Ngọc Vân 30/10/2001 K25PSU-DLK12 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

112 25217109861 Đặng Vinh Quang 11/11/2000 K25PSU-DLK14 Bình Định 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 11

113 25217115908 Hồ Văn Quốc Dũng 23/02/2001 K25PSU-DLK18 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 11

114 25207102307 Phạm Thị Diễm Quỳnh 13/07/2001 K25PSU-DLK2 Gia Lai 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 10

115 25207100369 Nguyễn Cảnh Diễm Quỳnh 01/04/2001 K25PSU-DLK6 Gia Lai 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 13

116 25207105372 Lê Thị Minh Anh 26/02/2001 K25PSU-DLK8 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

117 25207105206 Lê Thị Thương 15/05/2001 K25PSU-DLK9 Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12

118 25207203164 Quách Thị Việt Ưng 18/02/2001 K25PSU-DLK9 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 12
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119 25217107051 Đỗ Công Trí 26/12/1998 K25PSU-DLL2 Bình Định 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 14

120 25217208284 Hoàng Thanh Sơn 16/11/2001 K25PSU-DLL4 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 14

121 25217209666 Phan Nguyễn Anh Kha 28/04/2001 K25PSU-DLL4 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 14

122 25217204058 Nguyễn Ngọc Quang Khánh 01/09/2001 K25PSU-DLL5 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 15

123 25207203356 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/04/2001 K25PSU-DLL5 Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 15

124 25217205704 Thái Quang Vinh 20/09/2001 K25PSU-DLL6 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 15

125 25202500075 Trần Cẩm Giang 08/05/1997 K25PSU-KKT1 Quảng Bình 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

126 25202410339 Hoàng Huyền Trang 07/12/2000 K25PSU-QNH Quảng Bình 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 15

127 25212106375 Huỳnh Bảo Chương 07/04/2001 K25PSU-QTH1 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 17

128 25202105946 Nguyễn Thị Như Bình 20/05/2001 K25PSU-QTH1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 17

129 25202113605 Lê Thị Kim Phúc 09/10/2001 K25PSU-QTH4 Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 17

130 25212108645 Hà Phước Thành Nhân 24/07/1999 K25PSU-QTH5 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 17

131 25207204490 Võ Thị Thúy Vân 12/04/2001 K25PSU-QTH5 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 17

132 25202116307 Nguyễn Hồng Thảo Nhi 23/07/2000 K25PUC-ECO Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 2

133 25203410007 Võ Uyên Nhi 28/09/2001 K25VHD Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

134 25214303952 Đào Phan Chí Trung 13/12/1999 K25VJ-ADH Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

135 25204314937 Huỳnh Thị Trâm 08/11/2001 K25VJ-ADH Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

136 25214305997 Lê Tấn Minh Trí 21/10/2001 K25VJ-ADH Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

137 25214310794 Phan Thanh Ân 09/03/2001 K25VJ-ADH Thừa Thiên Huế 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

138 25211609026 Lê Văn Dũng 17/11/2001 K25VJ-EVT Hà Tĩnh 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

139 1911619119 Nguyễn Bá Nam 07/02/1995 K25VJ-EVT Thái Bình 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 1

140 25214208461 Trần Quang Hải 10/01/2001 K25VJ-KTN Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

141 25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu 28/07/2001 K25VJ-KTR Hà Tĩnh 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

142 25216707019 Huỳnh  Long 03/12/2001 K25VJ-XDQ Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9

143 25217210004 Lê Minh Lưu 19/03/1999 K25VTD1 Bình Định 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

144 25213709870 Nguyễn Đình Hùng 19/02/2001 K25VTD1 Hà Tĩnh 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

145 25217109500 Nguyễn Nhật Kiên 27/01/2001 K25VTD1 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

146 25213704171 Nguyễn Trần Tâm 13/07/2000 K25VTD1 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

147 25213705369 Nguyễn Trọng Huy 01/10/2001 K25VTD2 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 3

148 25216110481 Hà Ngọc Khánh 19/08/2001 K25XDD1 Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

149 25216117626 Trương Phú Đang 03/06/1998 K25XDD1 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

150 25216109643 Hồ Văn Tâm 28/02/2001 K25XDD2 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

151 25216117558 Phan Nguyễn Quang Khải 18/07/2000 K25XDQ Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 8

152 25215104696 Hoàng Bảo Ngọc 08/01/2001 K25YDD3 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 18

153 25215102958 Nguyễn Ngọc Quốc Trung 08/08/2001 K25YDD3 Đà Nẵng 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 18

154 25205202895 Võ Thị Yến Nhi 28/10/2001 K25YDH2 Quảng Nam 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 16

155 25605210518 Xayyasone  Inthina 11/09/2001 K25YDH4 (Nước Ngoài) 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 16

156 25205313856 Lê Ngọc Diễm Quỳnh 30/04/2001 K25YDK2 Gia Lai 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 6

157 25215316748 Trần Công Đức 21/01/2001 K25YDK3 Quảng Bình 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 6

158 2032011112 Nguyễn Vinh 22/10/1981 TDTT LT10 Quảng Trị 0.0 0.0 0.0 0.0 KH Không học 9
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